Họ và tên: ………………………………………………………..
Môn : Toán
Bài 1: Số?
……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17
78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67 
90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54
Bài 2: Tính

	86 – 36 = ….                         
86 – 56 = ….
50 + 34 = ….
97 – 47 =…..
97 – 50 = ….
50 + 47 = ……
	34 + 30 = ….
60 – 40 = …..
60 + 40 = ….
100 – 40 = ….
100 – 60 = ….
68 – 38 = …..


Bài 3: Tính

	40 + 30 + 8 = …..
50 + 40 + 7 = ….
70 – 30 + 2 = ….
	90 – 50 + 4 = …
97 - 7 – 40 = …
97 – 40 – 7 = …


Bài 4: <   >   = 
	40 + 5 …… 49 – 7 
79 – 28 …… 65 – 14
	34 + 25 ….. 43 + 15 
79 – 24 ….. 97 – 42


Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?              
Bài giải
……………………………………………………………………………………
Lớp có tất cả …  học sinh
Bài 6: Viết số:

	Bảy mươi ba: ………….
Ba mươi bảy: ………….
Chín mươi lăm: ………
	Sáu mươi tư : ……………
Năm mươi mốt: ………
Năm mươi chín: ………


Bài 7 Đặt tính rồi tính
	17 - 6
.........
.........
.........
	10 + 6
.........
.........
.........
	18 - 8
.........
.........
.........
	17 - 13
.........
.........
.........

	12 + 5
.........
.........
.........
	14 + 54
.........
.........
.........
	2 + 13
.........
.........
.........
	15 - 4
.........
.........
.........


Bài 8: Tính
	18 cm -  8cm + 7 cm =.............
15 cm + 4 cm - 9 cm = ............
12 cm + 6 cm - 6 cm = ............
16 cm -  2 cm - 4 cm = ............
	19 cm - 5 cm + 3 cm =.............
10 cm + 7 cm - 5 cm = ............
14 cm - 4 cm + 4 cm = ............
11 cm + 8 cm - 4 cm = ............


   Bài 9: a) Khoanh vào số lớn nhất: 	 
20	   ; 	80	; 	90	; 	60	; 	40.
b) Khoanh vào số bé nhất:   
30	    ; 	60	; 	50	; 	80	; 	20.
Bài 10: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

a)	70             	b)	60        	c)	86          	d)	99
                  -                          +         		         -              	         - 
 		20            		15          		30          		4     
   
  		90            		75          		30          		59

Bài 10:
              Viết các số 40, 70, 9, 15, 10 theo thứ tự từ lớn đến bé:
...................................................................................................................................
Bài 11: a) Viết (theo mẫu):   
- Số 20 gồm 2 chục và    0 đơn vị
- Số 50 gồm .... chục và ..... đơn vị
- Số 27 gồm ..... chục và ..... đơn vị
b) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:
	           30cm + 40cm = 70
           50cm + 10cm = 60 cm

	20cm + 50cm = 70cm.
60cm  - 30cm = 90cm


Bài 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
· Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: ………….
· Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ………….
Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ số bé nhất có hai chữ số giống nhau được kết quả là: ……………
Bài 13: Cho ba số 43 ; 68; 25 và các dấu +; -; = hãy viết các phép tính đúng
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14: Đo độ dài đoạn thảng sau:
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